DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 23 /QĐ-UBND, ngày18/3/ /2014 của UBND phường Thủy Biều.)
	STT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	Thời gian giải quyết (ngày làm việc)
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Bộ phận TN&TKQ

(Công chức tiếp nhận)
	Công chức thụ lý giải quyết TTHC
	Công chức Văn phòng-Thống kê
	Lãnh đạo UBND
	Văn thư
	Bộ phận TN&TKQ
	

	
	I. Lĩnh vực tư pháp
	34
	Tư pháp – Hộ tịch
	Tư pháp – Hộ tịch
	
	
	
	
	

	1.
	Đăng ký khai sinh
	
	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	

	2.
	Đăng ký khai sinh quá hạn
	
	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	

	3
	Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi.
	
	
	30 ngày


	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	

	4
	Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú


	
	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	

	5
	Đăng ký khai sinh cho trẻ chết sơ sinh
	
	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	

	6
	Đăng ký lại việc sinh
	
	
	Trong ngày


	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	Xác minh không quá 03 ngày

	7
	Đăng ký kết hôn
	
	
	03 ngày


	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	Xác minh không quá 5 ngày

	8
	Đăng ký lại kết hôn
	
	
	03 ngày


	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	Xác minh không quá 5 ngày

	9
	Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	
	01 ngày


	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	

	10
	Đăng ký khai tử
	
	
	01 ngày


	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	Xác minh không quá 3 ngày

	11
	Đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết
	
	
	01 ngày


	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	Xác minh không quá 3 ngày

	12
	Đăng ký khai tử Quá hạn
	
	
	Trong ngày


	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	Xác minh không quá 3 ngày

	13
	Đăng ký lại việc tử
	
	
	Trong ngày


	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	Xác minh không quá 3 ngày

	14
	Đăng ký việc nuôi con nuôi
	
	
	05 ngày


	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	Xác minh không quá 10 ngày

	15
	Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi
	
	
	05 ngày

(Cần xác minh không quá 10 ngày)
	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	Xác minh không quá 10 ngày

	16
	Đăng ký việc giám hộ
	
	
	Trong ngày

(Cần xác minh không quá 05 ngày)
	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	Xác minh không quá 5 ngày

	17
	Đăng ký thay đổi, chấm dứt việc giám hộ


	
	
	Trong ngày

(Cần xác minh không quá 05 ngày)
	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	Xác minh không quá 5 ngày

	18
	Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con
	
	
	Trong ngày

(Cần xác minh không quá 05 ngày)
	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	Xác minh không quá 5 ngày

	19
	Đăng ký thay đổi hộ tịch cho người dưới 14 tuổi


	
	
	Trong ngày

(Cần xác minh không quá 05 ngày)
	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	Xác minh không quá 5 ngày

	20
	Đăng ký cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi
	
	
	Trong ngày

(Cần xác minh không quá 05 ngày)
	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	Xác minh không quá 5 ngày

	21
	Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh nội dung trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh
	
	
	Trong ngày

(Cần xác minh không quá 05 ngày)
	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	Xác minh không quá 5 ngày

	22
	Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh)
	
	
	Trong ngày

(Cần xác minh không quá 05 ngày)
	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	Xác minh không quá 5 ngày

	23
	Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch
	
	
	Trong ngày

(Cần xác minh không quá 03 ngày)
	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	Xác minh không quá 3 ngày

	24
	Cấp bản sao từ sổ gốc
	
	
	Trong ngày

(Cần xác minh không quá 03 ngày)
	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	Xác minh không quá 3 ngày

	25
	Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt


	
	
	Trong ngày

(Trường hợp lượng hồ sơ nhiều thì 01 ngày)
	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	Trường hợp lượng hồ sơ nhiều thì 01 ngày

	26
	Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt
	
	
	Trong ngày

(Cần xác minh 03 ngày)
	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	Xác minh không quá 3 ngày

	27
	Chứng thực Giấy ủy quyền


	
	
	Trong ngày

(Cần xác minh 03 ngày)
	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	Xác minh không quá 3 ngày

	28
	Xác nhận về tình trạng hôn nhân trong tờ khai 

đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
	
	
	Trong ngày

(Cần xác minh 03 ngày)
	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	Xác minh không quá 3 ngày

	29
	Xác nhận còn sống
	
	
	Trong ngày

(Cần xác Trong ngàyminh 03 ngày)
	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	Xác minh không quá 3 ngày

	30
	Xác nhận quan hệ thân nhân
	
	
	Trong ngày

(Cần xác minh 03 ngày)
	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	Xác minh không quá 3 ngày

	31
	Xác nhận Sơ yếu lý lịch
	
	
	Trong ngày


	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	

	32
	Xác nhận đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại  Giấy phép lái xe
	
	
	Trong ngày


	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	

	33
	Xác nhận tờ khai về việc báo mất giấy phép lái xe


	
	
	Trong ngày

(Cần xác minh 03 ngày)
	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	Xác minh không quá 3 ngày

	34
	Xác nhận các giao dịch dân sự và các xác nhận theo yêu cầu hợp pháp của người dân (Xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình khó khăn, xác nhân người tàn tật...)


	
	
	Trong ngày

(Cần xác minh không quá 03 ngày)
	
	Trong ngày
	
	Trong ngày
	Xác minh không quá 3 ngày

	
	Giải quết khiếu nại tố cáo
	
	Tư pháp -  Hộ tịch
	Tư pháp – Hộ tịch
	
	
	
	
	

	35
	Thủ tục tiếp dân
	
	
	Xử lý ngay hoặc theo thời hạn quy định của pháp luật
	
	
	
	
	

	36
	Giải quyết khiếu nại lần đầu


	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Giải quyết tố cáo
	
	
	60 ngày 
	
	
	
	
	Không quá 90 ngày đối với vụ việc phức tạp


